
DANH SÁCH ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ AN SINH XÃ HỘI VÀ Y TẾ 

CỦA TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

  

A. CẤP TỈNH 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ SĐT 

I TỔNG ĐÀI 1022                           

(cấp tỉnh, cấp huyện) 

 (0251) 1022 

II LĨNH VỰC AN SINH XÃ HỘI 

1 

- Ông Cao Duy Thái - Phó Trưởng 

phòng, phụ trách Phòng Chính sách 

lao động; 

- Bà Vũ Thị Minh Hòa - Phó Trưởng 

phòng Phòng Chính sách lao động; 

- Đường dây nóng 

Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội 

 

0908.350.192. 

 

 

0938.071.471. 

 

02513.842.709 

02513.941.320 

2 
- Ông Lục Văn Thủy - Trưởng phòng 

Phòng Quản lý thương mại 

Sở Công Thương 

 

0913.316.716 

3 
- Đường dây nóng Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh 

0251. 3942.583. 

4 
- Đường dây nóng  Tỉnh Đoàn 0338-026-725. 

III LĨNH VỰC Y TẾ 

1  Số điện thoại Hotline  Sở Y tế 0967.891717  - 

02513943811 

2 Số điện thoại Hotline COVID-19  Sở Y tế 0812.27580 

 

B. CẤP HUYỆN 

1. THÀNH PHỐ BIÊN HÒA  

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ SĐT 
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I LĨNH VỰC AN SINH XÃ HỘI 

1 Nguyễn Thị Kim Yến  
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam 

088.8.759.525 

2 
Nguyễn Thị Hồng 
Phượng  

Phó Chủ tịch Hội Nông dân 088.3.495.377 

3 
Nguyễn Ngọc Thảo 
An  

Phó Bí thư  Thành Đoàn Biên Hòa 088.8.524.677 

4 Nguyễn Đức Thành  Chủ tịch Liên đoàn Lao động 088.8.485.155 

5 
Thiều Thị Minh 
Hường  

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ 090.7.867.027 

6 Đặng Thị Phương  Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 094.9.165.514 

7 Huỳnh Phú Hải  Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 091.3.890.599 

II LĨNH VỰC Y TẾ 

1 Nuyễn Xuân Hùng Giám đốc TTYT 0903615666 

2 Trần Hùng Phó Trưởng phòng TTYT 0946683239 

3 Nguyễn Văn Trai Phó Giám đốc  TTYT 090 9344712 

4 Đinh Thanh Tùng Phó Giám đốc  TTYT 090 8846538 

5 
Lê Văn Sửu 

Trưởng Phòng Tổ chức Hành chánh 

TTYT 0913117189 

6 Phạm Hữu Vinh Trưởng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ TTYT 091 8533397 

7 Đậu Ngọc Trung  Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật  TTYT 096967789 

 

2. THÀNH PHỐ LONG KHÁNH 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ SĐT 

I LĨNH VỰC AN SINH XÃ HỘI 

1 Phạm Việt Phương Chủ tịch UBND thành phố 0982.994.545 

2 Đào Đại Giang Phó Chủ tịch UBND thành phố 0907.064.591 

3 Huỳnh Thị Ngọc Diệp Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch 0869929483 

4 Lương Ngọc Thạch Trưởng Phòng Kinh tế 0888.766.677 

5 Nguyễn Thanh Liêm Trưởng Phòng Lao động - Thương binh 0913.872.622 
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và Xã hội 

6 Trương Thị Bích Liên Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố 0918.609.044 

II LĨNH VỰC Y TẾ 

1 Bùi Quốc Thể Phó Chủ tịch UBND thành phố 0918.629.048 

2 Lương Hồng Quân Phó Trưởng Phòng Y tế 0918.807.899 

3 Trịnh Bửu Lễ Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố 0913.105.872 

4 Phan Văn Huyên 
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Long Khánh 

0979.525.020 

 

3. HUYỆN VĨNH CỬU 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ SĐT 

I LĨNH VỰC AN SINH XÃ HỘI 

1 
Nguyễn Quang 

Phương 
Chủ tịch UBND huyện 0913.982.471 

2 Nguyễn Thị Dung Phó Chủ tịch UBND huyện 0949.189.495 

3 Nguyễn Văn Hóa Chủ tịch UBMTTQVN huyện 0949.213.988 

4 Quách Vĩnh Tài Trưởng phòng LĐ-TB&XH 0907.301.404 

5 Trần Gia Song Trưởng phòng TC-KH 0918.142.549 

6 Nguyễn Văn Nam Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện 0918.536.056 

7 Đỗ Thị Tuyết Hồng Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện 0939.061.864 

8 Phan Thị Thu Thảo Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH 0988.480.470 

II LĨNH VỰC Y TẾ 

1 
Nguyễn Quang 

Phương 

Chủ tịch UBND huyện 0913.982.471 

2 Nguyễn Thị Dung Phó Chủ tịch UBND huyện 0949.189.495 

3 Đinh Văn Thiên Trưởng phòng Y tế 0918.524.101 

4 Nguyễn Ngọc Thạch Phó phòng Y tế 0854.668.908 
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5 Hồ Văn Hoài Giám đốc TTYT 0251.860.4060 

6 
Nguyễn Văn Tấn Phó GĐ TTYT 0911.615.076 

0908.557.206 

7 Nguyễn Thị Hà Trưởng khoa kiểm soát bệnh tật TTYT 0986.982.103 

8 
Nguyễn Phước Tường Trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ 

TTYT 

0918.350.211 

9 
Nguyễn Tú Trưởng khoa cấp cứu hồi sức cấp cứu và 

khoa khám bệnh TTYT 

0918.212.036 

 

4. HUYỆN LONG THÀNH 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ SĐT 

I LĨNH VỰC AN SINH XÃ HỘI 

1 Lê Văn Tiếp Chủ tịch UBND huyện 0903.706.768 

2 Nguyễn Hữu Thành  Phó Chủ tịch UBND huyện 0937.134.846 

3 Trần Văn Thân Phó Chủ tịch UBND huyện 0937.588.979 

4 Nguyễn Tấn Hưng Chủ tịch UBMTTQVN huyện 0913.108.235 

5 Lê Hoàng Bảo Ngọc Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện 0909.262.272 

6 Huỳnh Thị Kim Loan Trưởng phòng LĐTBXH huyện 0902.388.151 

7 Cao Văn Điều Phó Trưởng phòng LĐTBXH huyện 0937.044.763 

8 Huỳnh Chí Linh Phó Trưởng phòng LĐTBXH huyện 0937.745.499 

II LĨNH VỰC Y TẾ 

1 Lê Văn Tiếp Chủ tịch UBND huyện 0903.706.768 

2 Nguyễn Hữu Thành  Phó Chủ tịch UBND huyện 0937.134.846 

3 Trần Văn Thân Phó Chủ tịch UBND huyện 0937.588.979 

4 Nguyễn Đình Hùng Trưởng phòng Y tế huyện 0918.268.715 

5 Nguyễn Văn Hai Giám đốc BVĐK Khu vực Long Thành 0935.293.038 

6 Nguyễn Văn Cao Phó Giám đốc BVĐK Khu vực Long 0913.736.325 
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Thành 

7 Nguyễn Văn Thảo 
Phó Giám đốc BVĐK Khu vực Long 

Thành 

0918.064.546 

8 Nguyễn Thi Văn Văn Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 0908.411.308 

9 Lê Vĩnh Thịnh Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 0939.011.677 

10 Phạm Thanh Hải Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 0903.874.215 

11 Dương Minh Tân Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 0918.672.718 

 

5. HUYỆN NHƠN TRẠCH 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ SĐT 

I LĨNH VỰC AN SINH XÃ HỘI 

1 Lê Thành Mỹ Bí thư Huyện ủy  0914.406.978 

2 Nguyễn Hữu Nghị  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 0913.874.663 

3 
Nguyễn Thị Giang 

Hương 

Chủ tịch UBND huyện  0908.125.909 

4 Lương Hữu Ích 
Phó Chủ tịch UBND huyện 0903.759.712 

5 Phạm Sỹ Linh Chủ tịch MTTQ VN huyện 0917.470.678 

6 Hồ Thị Kim Ngân Chủ tịch Hội phụ nữ huyện 0818.381.789 

7 Nguyễn Hiếu Trung  Bí thư huyện Đoàn 0933.947.000 

8 Nguyễn Văn Nhân Trưởng phòng Kinh tế 0918.984.722 

9 Hồ Quốc Tân Chánh Văn phòng HĐND & UBND 0987.809.977 

10 Lưu Thanh Bình  Trưởng phòng LĐ-TBXH 0918.599.527 

11 Dương Quốc Bình Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện 0908.264.959 

12 Nguyễn Hải Phượng 
Trưởng VP đại diện BQL các KCN Đồng 

Nai 

0907.158.221 

II LĨNH VỰC Y TẾ 

1 Lê Thành Mỹ Bí thư Huyện ủy  0914.406.978 
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2 Nguyễn Hữu Nghị  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 0913.874.663 

3 
Nguyễn Thị Giang 

Hương 

Chủ tịch UBND huyện  0908.125.909 

4 Lương Hữu Ích Phó Chủ tịch UBND huyện 0903.759.712 

5 Nguyễn Hữu Thành  Phó Chủ tịch UBND huyện 0913.786.311 

6 Nguyễn Thế Phong Phó Chủ tịch UBND huyện 0913.112.147 

7 Nguyễn Văn Hồng  Trưởng phòng Y tế huyện 0908.569.261 

8 Hồ Thanh Phong  Giám đốc Trung tâm Y tế  0918.190.967 

9 Võ Phi Hồng  Phó Giám đốc Trung tâm Y tế  0918.852.568 

10 Phạm Văn Bình  
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự 

huyện 

0909.379.699 

11 Trịnh Anh Dũng  Phụ trách Công an huyện 0913.874.818 

12 Hồ Quốc Tân Chánh Văn phòng HĐND & UBND 0987.809.977 

 Hồ Minh Văn  Phó Giám đốc Trung tâm Y tế  0908.562.948 

 

6. HUYỆN TRẢNG BOM 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ SĐT 

I LĨNH VỰC AN SINH XÃ HỘI 

1 Vũ Thị Minh Châu Chủ tịch UBND huyện 0918.926.144 

2 Lương Thị Lan Phó Chủ tịch UBND huyện 0919.120.667 

3 Mạnh Thị Hằng Trưởng phòng LĐTBXH 0907.365.360 

4 Trần Thị Quỳnh Phó Chủ tịch MTTQ huyện 0869.911.248 

5 Lê Đức Thụy Chủ tịch liên đoàn lao động huyện 0937.620.457 

6 Trần Thị Hồng Thảo Phó Chủ tịch liên đoàn lao động huyện 0914.386.146 

7 Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch Hội nông dân huyện 0919.473.557 

8 Từ Đức Bình Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện 0907.346.779 

9 Trần Thị Thu Hường Chủ tịch Hội phụ nữ huyện 0903.549.174 

10 Lê Thanh Tùng Phó Bí thư Huyện đoàn 0937.999.275 
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11 Ngô Văn Đức Phó phòng LĐTBXH huyện 0917.454.345 

12 Trần Thị Ánh Tuyết Phó Trưởng phòng TCKH huyện 0938.424.050 

II LĨNH VỰC Y TẾ 

1 Vũ Thị Minh Châu Chủ tịch UBND huyện 0918.926.144 

2 Lương Thị Lan Phó Chủ tịch UBND huyện 0919.120.667 

3 Lộc Văn Bậu Trưởng phòng Y tế 0909.522.617 

4 Nguyễn Đức Phước Giám đốc TTYT huyện 0918.248.549 

5 Nguyễn Đức Phước Giám đốc TTYT huyện 02518.604.549 

6 Ngô Đức Hà Phó Giám đốc TTYT huyện 0938.667.622 

7 Nguyễn Thị Kim Cúc Trưởng khoa KSBT – TTYT huyện 0919.487.418 

8 Đinh Xuân Thiện Phó Trưởng y tế huyện 0918.503.481 

9 Đường dây nóng TTYT huyện 0967.741.717 

 

7. HUYỆN THỐNG NHẤT 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ SĐT 

I LĨNH VỰC AN SINH XÃ HỘI 

1 Trần Đức Hòa Phó chủ tịch UBND huyện 0918851840 

2 Nguyễn Đình Cương Phó chủ tịch UBND huyện 0918620999 

3 Vũ Thị Yến Chủ tịch UB MTTQ VN huyện 0988639565 

4 Phạm Đình Ban Phó chủ tịch UB MTTQ VN huyện 0918926767 

5 Nguyễn Minh Thuận Bí thư huyện đoàn 0981292669 

6 Lê Thị Kim Trinh Trưởng phòng lao động TBXH 0935410908 

7 Bùi Văn Điệp  Trưởng phòng tài chính kế hoạch 0326911711 

8 Nguyễn Hải Âu Trưởng công an huyện 0978996272 

9 Nguyễn Văn Đắc Phó chỉ huy trưởng BCH/QS huyện 0919334324 

10 Nguyễn Bằng Lương Phó trưởng phòng lao động TBXH 0909165016 

11 Võ Triều Dương Phó giám đốc BHXH huyện 0886015393 
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12 Nguyễn Trọng Tuấn Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện 0989210100 

II LĨNH VỰC Y TẾ 

1 Mai Văn Hiền Chủ tịch UBND huyện 0918773630 

2 Trần Đức Hòa Phó chủ tịch UBND huyện 0918851840 

3 Huỳnh Việt Dũng Phó trưởng phòng y tế 0905092082 

4 Nguyễn Trung Tín Giám đốc trung tâm y tế 0918560169 

5 Trần Mạnh Tuấn Phó giám đốc trung tâm y tế 0982600570 

6 
Nguyễn Văn Vỳ Trưởng khoa kiểm soát bệnh tật – Trung 

tâm y tế huyện 

0909867654 

 

8. HUYỆN XUÂN LỘC 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ SĐT 

I LĨNH VỰC AN SINH XÃ HỘI 

1 Nguyễn Thị Cát Tiên Chủ tịch UBND huyện 0918.154.483 

2 Huỳnh Thị Lành Phó Chủ tịch UBND huyện 0989.181.412 

3 Trần Đình Dung Chủ tịch UBMTTQVN huyện 0916.669.667 

4 Nguyễn Ngọc Dũng Trưởng Phòng LĐTBXH huyện 0919.403.071 

5 Nguyễn Thị Bích Vân TrưỞNG phòng Tài chính - Kế hoạch 0983.871.944 

6 Trần Minh Hiền  Giám đốc BHXH huyện 0913.612.831 

7 Nguyễn Tự Do Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện 0913.659.124 

8 Nguyễn Thục Quyên Phó phòng LĐTBXH huyện 0915.992.444 

9 Phan Minh Cảnh  Phó phòng LĐTBXH huyện 0906.670.264 

10 Trần Thị Lan Phó Giám đốc BHXH huyện 0915.550.764 

II LĨNH VỰC Y TẾ 

1 Nguyễn Thị Cát Tiên Chủ tịch UBND huyện 0918.154.483 

2 Huỳnh Thị Lành Phó Chủ tịch UBND huyện 0989.181.412 

3 Nguyễn Minh Hiền Trưởng phòng Y tế 0908.715.027 
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4 Đinh Thị Kim Ngọc Phó Trưởng phòng Y tế 0974.661.662 

5 Bùi Thái Chiến Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 0984.076.960 

6 Võ Thư Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 0918.518.889 

7 Nguyễn Văn Kiên 
Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật - Trung 

tâm Y tế huyện 

0972.833.678 

8 Trần Thị Kim Ngân 
Trưởng phòng Kế hoạch Dịch vụ - Trung 

tâm Y tế huyện 

0913.601.719 

9 Phùng Văn Phú 
Trưởng khoa Cấp cứu hồi sức - Trung 

tâm Y tế huyện 

0933.050.571 

10 Đinh Văn Lưu 
Trưởng khoa Khám bệnh - Trung tâm Y 

tế huyện 

0974.929.018 

 

9. HUYỆN CẨM MỸ 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ SĐT 

I LĨNH VỰC AN SINH XÃ HỘI 

1 Huỳnh Tấn Thìn Chủ tịch UBND huyện 0981.293.968 

2 Võ Thị Ngọc Lắm Phó Chủ tịch huyện 0908.515.085 

3 Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch UBMTTQVN huyện 0985.929.377 

4 Bùi Long Quang Trưởng Phòng Lao động - TB&XH huyện 0918.765.884 

5 Trần Thị Hằng 
Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện 
0919.688.739 

6 Nguyễn Tiến Danh Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện 0984.400.766 

7 Trương Công Liêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện 0949.430.414 

8 Phạm Ngọc Nhung 
Phó Trưởng Phòng Lao động - TB&XH 

huyện 
0989.860.013 

9 Võ Đức Quang Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện 0919.345.102 

II LĨNH VỰC Y TẾ 

1 Huỳnh Tấn Thìn Chủ tịch UBND huyện 0981.293.968 

2 Võ Thị Ngọc Lắm Phó Chủ tịch huyện 0908.515.085 
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3 Nguyễn Cảnh Hùng Phó Trưởng Phòng Y tế huyện 0978.119.526 

4 Lưu Văn Tường   Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 0913.691.614 

5 Hồ Viết Ân Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 0972.327.479 

6 Hồ Văn Thuận 
Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật - Trung 

tâm Y tế huyện 
0938.799.810 

7 Hồ Viết Ân 
Trưởng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - 

Trung tâm Y tế huyện 
0972.327.479 

8 Phan Quang Chiến 
Phó Trưởng Khoa cấp cứu hồi sức - 

Trung tâm Y tế huyện 
0975.317.188 

 

10. HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ SĐT 

I LĨNH VỰC AN SINH XÃ HỘI 

1 Đoàn Đông Dương Chủ tịch UBMTTQVN huyện 0918.524.196 

2 Mai Chi Liên Trưởng Phòng LĐTBXH huyện 0918.142.668 

3 Hồ Thanh Trúc Trưởng phòng Tài chính  0919.314.627 

4 Nguyễn Chánh Bổn CT Liên đoàn Lao động 0918.354.517 

II LĨNH VỰC Y TẾ 

1 Trần Văn Tú Chủ tịch UBND huyện 0913.108.202 

2 Nguyễn Văn Tùng Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 0918.384.799 

3 Nguyễn Văn Danh GĐ Bệnh viện Đa khoa huyện 0903.037.847 

4 Nguyễn Văn Nhân Trưởng phòng Y tế 0917.191.434 

 

11. HUYỆN TÂN PHÚ 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ SĐT 

I LĨNH VỰC AN SINH XÃ HỘI 

1 Nguyễn Hữu Ký Chủ tịch UBND huyện 0972888168 

2 Bùi Thanh Nam Phó Chủ tịch UBND huyện 0918739922 
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3 Phạm Thị Lý Chủ tịch UBMTTQ huyện 0919164364 

4 Đinh Văn Án Trưởng phòng Phòng LĐTBXH 0918871504 

5 Nguyễn Hồng Nguyên Trưởng phòng Phòng KHTC 0918649230 

6 Phạm Công Gia Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ 0913103399 

7 Nguyễn Thị Thanh 

Gấm 

Giám đốc BHXH 0918356672 

8 Nguyễn Thị Xuân Phó trưởng phòng Phòng LĐTBXH 0919817783 

9 Nguyễn Văn Mẫn Phó Giám đốc BHXH 0919479707 

II LĨNH VỰC Y TẾ 

1 Nguyễn Hữu Ký Chủ tịch UBND huyện 0972888168 

2 Bùi Thanh Nam Phó Chủ tịch UBND huyện 0918739922 

3 Nguyễn Thanh Dũng Trưởng phòng Y tế 0918846756 

4 Nguyễn Thanh Quang GĐ Trung tâm y tế 0913981241 

5 Phạm Trương Khánh 

Giang 

Phó GĐ Trung tâm y tế 0983856257 

6 Nguyễn Lộc Phó GĐ Trung tâm y tế 0913661176 

7 Trần Đình Thu Trưởng khoa kiểm soát bệnh tật TTYT 

huyện 

0387399886 

 

 


